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Họ và Tên:       

 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #22 
Học Bài 10 – Qu (sách Tiếng Nước Tôi) 

Từ Vựng 

  

quần quạ quà 

   
quạt quét quỳ 

 

Tập đặt câu với những từ trên 
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Tập Đọc 

Mẹ giặt và ủi quần cho Quang. 

 

Con quạ đen đậu trên cành cây. 

 

Quý tặng Quân quà sinh nhật. 

 

Bà mở quạt cho mát. 

 

Quốc phụ mẹ quét nhà. 

 

Bé Lan quỳ gối đọc kinh tối. 
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Trả Lời Câu Hỏi 

Mẹ làm gì cho Quang? 

Con quạ đen đậu ở đâu? 

Quý tặng Quân cái gì? 

Bà mở quạt làm gì? 

Quốc phụ mẹ làm gì? 

Bé Lan làm gì? 

 

Tập Đọc 

 
  

Quân cất trái banh đi. Quân cất quyển sách đi. 
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Quân cất đôi giầy đi. Quân cất cái mũ đi. 

  

Quân cất con gấu bông đi. Quân cất đồ chơi đi. 

  

Quân cất chăn đi. Phòng của Quân bây giờ 
thật ngăn nắp. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Các em hãy trả lời những câu hỏi sau đây.) 

1. Quân đang làm gì? 
a. Chơi banh. 
b. Dọn dẹp phòng. 
c. Đọc sách. 

2. Quân cất những gì đi? 
a. Đồ ăn. 
b. Đồ chơi. 
Con mèo. 

3. Tại sao mẹ ôm Quân? 
a. Quân học giỏi. 
b. Quân dọn dẹp phòng. 
Quân chơi banh giỏi 

4. Em có những gì trong phòng em?  Hãy kể ra. 

             

             

             

             

             

 


